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1 Trần Thị Thảo Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy CNCN ĐK&TĐH 1,2 63 58 986872058 thao.tranthi@hust.edu.vn

2 Trần Thị Kim Bích Tự động hóa công nghiệp HDTN CN ĐK&TĐH1 42 59 904364604 bich.tranthikim@hust.edu.vn

3 Nguyễn Thị Hoài Thu Hệ thống điện Giảng dạy CN ĐK&TĐH2 51 59 983533012 thu.nguyenthihoai@hust.edu.vn

4 Trần Tuấn Vũ Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy Kỹ thuật điện 1 39 59 906298290 vu.trantuan@hust.edu.vn

5 Nguyễn Bích Liên Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy Kỹ thuật điện 2 46 59 914992952 lien.nguyenbich@hust.edu.vn

6 Vũ Thị Thúy Nga Điều khiển tự động Giảng dạy Điều khiển & TĐH 1 53 59 962664171 nga.vuthithuy@hust.edu.vn

7 Đào Đức Thịnh Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy Điều khiển & TĐH 2 53 59 903276841 thinh.daoduc@hust.edu.vn

8 Lê Thị Thanh Hà Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy Điều khiển & TĐH 3 48 59 982790085 ha.lethithanh@hust.edu.vn

9 Lê Thị Thanh Hà Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy Điều khiển & TĐH 4 50 59 982790085 ha.lethithanh@hust.edu.vn

10 Võ Duy Thành Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy Điều khiển & TĐH 5 50 59 912632230 thanh.voduy@hust.edu.vn

11 Võ Duy Thành Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy Điều khiển & TĐH 6 49 59 912632230 thanh.voduy@hust.edu.vn

12 Đinh Thị Lan Anh Điều khiển tự động Giảng dạy KSTN ĐKTĐ 23 59 913100179 anh.dinhthilan@hust.edu.vn

13 Nguyễn Hoàng Nam Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy CLC THCN 15 59 946369988 nam.nguyenhoang@hust.edu.vn

14 Đào Phương Nam Điều khiển tự động Giảng dạy CTTT Điện - Điện tử 50 59 983565147 nam.daophuong@hust.edu.vn

15 Trần Thị Anh Xuân Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy
ĐK&TĐH (CN lên KS) + 

KT điện (CN lên KS)
28 59 904818486 xuan.tranthianh@hust.edu.vn

16 Nguyễn Vũ Thanh Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy Điện vũng áng 61 59 912353376 thanh.nguyenvu@hust.edu.vn
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17 Nguyễn Thị Hoài Thu Hệ thống điện Giảng dạy Điều khiển & TĐH 1 50 60 983533012 thu.nguyenthihoai@hust.edu.vn

18 Nguyễn Thị Hoài Thu Hệ thống điện Giảng dạy Điều khiển & TĐH 2 50 60 983533012 thu.nguyenthihoai@hust.edu.vn

19 Phạm Năng Văn Hệ thống điện Giảng dạy Điều khiển & TĐH 3 51 60 988266541 van.phamnang@hust.edu.vn

20 Phạm Năng Văn Hệ thống điện Giảng dạy Điều khiển & TĐH 4 48 60 988266541 van.phamnang@hust.edu.vn

21 Lê Việt Tiến Hệ thống điện Giảng dạy Điều khiển & TĐH 5 49 60 949620444 tien.leviet@hust.edu.vn

22 Lê Việt Tiến Hệ thống điện Giảng dạy Điều khiển & TĐH 6 49 60 949620444 tien.leviet@hust.edu.vn

23 Lê Thị Minh Châu Hệ thống điện Giảng dạy Điện 1 64 60 918538714 chau.lethiminh@hust.edu.vn

24 Lê Thị Minh Châu Hệ thống điện Giảng dạy Điện 2 66 60 918538714 chau.lethiminh@hust.edu.vn

25 Đỗ Trọng Hiếu Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy CNCN ĐK&TĐH1 52 60 949910429 hieu.dotrong@hust.edu.vn

26 Đỗ Trọng Hiếu Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy CNCN ĐK&TĐH2 51 60 949910429 hieu.dotrong@hust.edu.vn

27 Nguyễn Nga Việt Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy CN ĐK&TĐH3 50 60 1633439321 viet.nguyennga@hust.edu.vn

28 Trần Tuấn Vũ Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy Điện - ĐT Hà tĩnh 37 60 906298290 vu.trantuan@hust.edu.vn

29 Nguyễn Thanh Hường Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy CTTT Điện - Điện tử 40 60 904466684 huong.nguyenthanh3@hust.edu.vn

30 Đỗ Thị Tú Anh Điều khiển tự động Giảng dạy KSTN ĐKTĐ 19 60 903201328 anh.dothitu@hust.edu.vn

31 Lê Công Cường Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy CLC THCN 19 60 914473193 cuong.lecong@hust.edu.vn

32 Trần Thị Thảo Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy
ĐK&TĐH (CN lên KS) + 

KT điện (CN lên KS) + 
60 986872058 thao.tranthi@hust.edu.vn

33 Nguyễn Thanh Hương Thiết bị điện - điện tử HDTN CN điện 1 51 61 904238693 huong.nguyenthanh2@hust.edu.vn

34 Nguyễn Thanh Hương Thiết bị điện - điện tử HDTN CN điện 2 45 61 904238693 huong.nguyenthanh2@hust.edu.vn

35 Phạm Minh Tú Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy CN ĐK - TĐH 1 60 61 948051986 tu.phamminh@hust.edu.vn

36 Phạm Minh Tú Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy CN ĐK - TĐH 2 59 61 948051986 tu.phamminh@hust.edu.vn



37 Đặng Thị Thu Thiết bị điện - điện tử HDTN Điện 1 46 61 948050554 thu.dangthi@hust.edu.vn

38 Đặng Thị Thu Thiết bị điện - điện tử HDTN Điện 2 48 61 948050554 thu.dangthi@hust.edu.vn

39 Đặng Thị Thu Thiết bị điện - điện tử HDTN Điện 3 45 61 948050554 thu.dangthi@hust.edu.vn

40 Nguyễn Tùng Lâm Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy ĐK & TĐH 1 64 61 989998384 lam.nguyentung@hust.edu.vn

41 Nguyễn Tùng Lâm Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy ĐK & TĐH 2 61 61 989998384 lam.nguyentung@hust.edu.vn

42 Vũ Hoàng Phương Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy ĐK & TĐH 3 62 61 989258854 phuong.vuhoang@hust.edu.vn

43 Vũ Hoàng Phương Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy ĐK & TĐH 4 59 61 989258854 phuong.vuhoang@hust.edu.vn

44 Lê Công Cường Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy ĐK & TĐH 5 61 61 914473193 cuong.lecong@hust.edu.vn

45 Vũ Thị Thúy Nga Điều khiển tự động Giảng dạy KSTN ĐKTĐ 26 61 962664171 nga.vuthithuy@hust.edu.vn

46 Lê Việt Tiến Hệ thống điện Giảng dạy CTTT điện ĐT 39 61 949620444 tien.leviet@hust.edu.vn

47 Trần Thị Anh Xuân Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy CLC THCN 21 61 904818486 xuan.tranthianh@hust.edu.vn

48 Trần Thị Thảo Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy
ĐK&TĐH (CN lên KS) + 

KT điện (CN lên KS) 
48 61 986872058 thao.tranthi@hust.edu.vn

49 Nguyễn Thanh Hường Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy TT HTĐ TĐH 01 52 62 904466684 huong.nguyenthanh3@hust.edu.vn

50 Nguyễn Hoài Nam Điều khiển tự động Giảng dạy KSTN ĐKTĐ 32 62 917987683 nam.nguyenhoai@hust.edu.vn

51 Trần Thị Kim Bích Tự động hóa công nghiệp HDTN KT ĐK & TĐH 1 49 62 904364604 bich.tranthikim@hust.edu.vn

52 Trần Thị Kim Bích Tự động hóa công nghiệp HDTN KT ĐK & TĐH 2 41 62 904364604 bich.tranthikim@hust.edu.vn

53 Đào Phương Nam Điều khiển tự động Giảng dạy KT ĐK & TĐH 3 49 62 983565147 nam.daophuong@hust.edu.vn

54 Đào Phương Nam Điều khiển tự động Giảng dạy KT ĐK & TĐH 4 48 62 983565147 nam.daophuong@hust.edu.vn

55 Nguyễn Mạnh Linh Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy KT ĐK & TĐH 5 45 62 984006827 linh.nguyenmanh@hust.edu.vn

56 Nguyễn Mạnh Linh Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy KT ĐK & TĐH 6 50 62 984006827 linh.nguyenmanh@hust.edu.vn
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57 Nguyễn Mạnh Linh Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy KT ĐK & TĐH 7 48 62 984006827 linh.nguyenmanh@hust.edu.vn

58 Nguyễn Vũ Thanh Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy KT ĐK & TĐH 8 49 62 912353376
nvthanhbkhn@gmail.com, 

thanh.nguyenvu@hust.edu.vn

59 Nguyễn Vũ Thanh Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy KT ĐK & TĐH 9 49 62 912353376
nvthanhbkhn@gmail.com, 

thanh.nguyenvu@hust.edu.vn

60 Nguyễn Văn Ánh Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy KT ĐK & TĐH 10 63 62 1299269281 anh.nguyenvan@hust.edu.vn

61 Nguyễn Thị Anh Hệ thống điện Giảng dạy KT điện 01 39 62 975395369 anh.nguyenthi@hust.edu.vn

62 Nguyễn Thị Anh Hệ thống điện Giảng dạy KT điện 02 37 62 975395369 anh.nguyenthi@hust.edu.vn

63 Hoàng Anh Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy KT điện 03 41 62 904552800 anh.hoang@hust.edu.vn

64 Hoàng Anh Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy KT điện 04 43 62 904552800 anh.hoang@hust.edu.vn

65 Phạm Thành Chung Hệ thống điện Giảng dạy KT điện 05 46 62 912021209 chung.phamthanh1@hust.edu.vn

66 Nguyễn Văn Ánh Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy KT điện 06 48 62 1299269281 anh.nguyenvan@hust.edu.vn

67 Nguyễn Thanh Hường Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy CTTT TĐH & HTĐ 1 36 63 904466684 huong.nguyenthanh3@hust.edu.vn

68 Nguyễn Thị Anh Hệ thống điện Giảng dạy CTTT TĐH & HTĐ 2 37 63 975395369 anh.nguyenthi@hust.edu.vn

69 Nguyễn Quốc Minh Hệ thống điện Giảng dạy Điện 01 56 63 913281695 minh.nguyenquoc@hust.edu.vn

70 Nguyễn Quốc Minh Hệ thống điện Giảng dạy Điện 02 57 63 913281695 minh.nguyenquoc@hust.edu.vn

71 Phạm Hùng Dũng Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy Điện 03 56 63 987348938 dung.phamhung@hust.edu.vn

72 Phạm Hùng Dũng Thiết bị điện - điện tử Giảng dạy Điện 04 58 63 987348938 dung.phamhung@hust.edu.vn

73 Đỗ Thị Tú Anh Điều khiển tự động Giảng dạy Tự động hóa 1 44 63 903201328 anh.dothitu@hust.edu.vn

74 Đỗ Thị Tú Anh Điều khiển tự động Giảng dạy Tự động hóa 2 48 63 903201328 anh.dothitu@hust.edu.vn

75 Đỗ Thị Tú Anh Điều khiển tự động Giảng dạy Tự động hóa 3 47 63 903201328 anh.dothitu@hust.edu.vn

76 Nguyễn Kiên Trung Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy Tự động hóa 4 51 63 975976590 trung.nguyenkien@hust.edu.vn
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77 Nguyễn Kiên Trung Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy Tự động hóa 5 47 63 975976590 trung.nguyenkien@hust.edu.vn

78 Nguyễn Kiên Trung Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy Tự động hóa 6 44 63 975976590 trung.nguyenkien@hust.edu.vn

79 Hoàng Kim Nga Tự động hóa công nghiệp HDTN Tự động hóa 7 45 63 983618579 nga.hoangkim@hust.edu.vn

80 Hoàng Kim Nga Tự động hóa công nghiệp HDTN Tự động hóa 8 45 63 983618579 nga.hoangkim@hust.edu.vn

81 Hoàng Kim Nga Tự động hóa công nghiệp HDTN Tự động hóa 9 49 63 983618579 nga.hoangkim@hust.edu.vn

82 Phan Thị Huyền Châu Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy Tự động hóa 10 46 63 917921581 chau.phanthihuyen@hust.edu.vn

83 Phan Thị Huyền Châu Tự động hóa công nghiệp Giảng dạy Tự động hóa 11 46 63 917921581 chau.phanthihuyen@hust.edu.vn

84 Trần Thị Anh Xuân Kỹ thuật đo & Tin học công nghiệp Giảng dạy KS CLC THCN 32 63 904818486 xuan.tranthianh@hust.edu.vn

85 Nguyễn Hoài Nam Điều khiển tự động Giảng dạy KSTN ĐKTĐ 63 917987683 nam.nguyenhoai@hust.edu.vn

Tổng số CBQL: 38

Tổng số lớp : 85
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